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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thu Lan            

Thẩm phán:                                Ông Nguyễn Hữu Hải 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hà Văn Lợi 

                                        Ông Giàng A Khua 

                                        fBà Hà Thị Bàn 

 - Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Xuân Hương - Thư ký, Tòa án nhân dân tỉnh 

Yên Bái. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tham gia phiên tòa:   

Bà Đoàn Thị Hương Loan - Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 57/2022/TLST-HS ngày 30 tháng 11 

năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 65/2022/QĐXXST-HS ngày 15 

tháng 12 năm 2022, đối với bị cáo: 

Bàn Văn H; tên gọi khác: Không; sinh ngày 12 tháng 01 năm 2002 tại huyện 

YB, tỉnh Yên Bái; nơi cư trú: Thôn ĐH, xã TH, huyện YB, tỉnh Yên Bái; nghề 

nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Dao; giới tính: Nam; tôn 

giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Bàn Văn Đ và bà Lý Thị V; vợ, con: 

Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giam từ ngày 30-9-2022. Hiện đang bị 

tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Yên Bái, có mặt tại phiên toà; 

- Người bào chữa cho bị cáo: Bà Lý Ngọc K - Trợ giúp viên pháp lý, Trung tâm 

trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Yên Bái, vắng mặt (đã có yêu cầu xét xử vắng mặt); 

- Bị hại: Anh Trần Văn T, sinh năm 1991; địa chỉ: Thôn ĐC, xã ĐĐ, huyện 

YB, tỉnh Yên Bái, có mặt; 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Chị Hoàng Thị Bích A, sinh năm 

2009; địa chỉ: Thôn ĐC, xã ĐĐ, huyện YB, tỉnh Yên Bái, có mặt; 

- Người làm chứng: 
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+ Anh Lương Tiến S, sinh năm 1993; địa chỉ: Thôn HL, xã ĐĐ, huyện YB, tỉnh 

Yên Bái; có mặt; 

+ Anh Vũ Duy P, sinh năm 1989; địa chỉ: Thôn MH, xã HT, huyện YB, tỉnh 

Yên Bái; vắng mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Khoảng 22 giờ ngày 25-9-2022, tại quán nước của chị Hoàng Thị Bích A 

thuộc Thôn ĐC, xã ĐĐ, huyện YB, tỉnh Yên Bái, Trần Văn T và Bàn Văn H xảy 

ra mâu thuẫn. Trần Văn T dùng tay đánh vào đầu và chửi Bàn Văn H trước nên H 

bực tức và đi xuống khu vực bếp của gia đình chị Hoàng Thị Bích A lấy 01 con 

dao tông bằng kim loại cất giấu vào trong người và đi vào trong quán thì giữa H 

và T lại xảy ra xích mích, chửi nhau. H bị T dùng tay đấm vào đầu nên đã chạy ra 

sân trước cửa quán và rút con dao từ trong người cầm ở tay phải rồi chạy vào 

trong quán, đứng từ phía sau chém 01 nhát vào người T nhưng không trúng làm 

con dao rơi xuống đất. H nhặt dao lên, tiếp tục chém thêm 02 nhát vào đầu của T 

theo chiều hướng từ trên xuống dưới và trúng vào vùng đỉnh trái dẫn đến Trần 

Văn T bị thương và được đưa vào Bệnh viện cấp cứu. 

Tại bản Kết luận giám định pháp y về thương tích số: 155/TgT ngày 30-9-2022 

của Trung tâm Pháp y tỉnh Yên Bái kết luận: Tỷ lệ tổn thương cơ thể của Trần Văn T 

do thương tích gây nên hiện tại là 20% (Hai mươi phần trăm). 

Dấu hiệu chính qua giám định:  

- Vỡ bản ngoài xương hộp sọ, kích thước 37mm: 13%; 

- Vết thương vùng đỉnh trái, kích thước 6cm x 1cm: 3%; 

- Vết thương vùng sau tai trái + vết thương vành tai, tổng kích thước 1,5cm x 

0,1cm: 2%. 

- Xây xát da vùng gò má phải hình tròn đường kính 1,5cm: 3% 

        Về vật chứng vụ án: 01 con dao bằng kim loại có chiều dài 37,2cm, bản dao 

chỗ rộng nhất là 8,7cm, chỗ hẹp nhất là 4cm, chuôi dao dài 10,5cm, đầu dao 

vuông. 

        Về trách nhiệm dân sự: Bị hại là anh Trần Văn T yêu cầu bị cáo Bàn Văn H bồi 

thường thiệt hại về sức khoẻ số tiền 24.257.000 đồng (Hai mươi tư triệu hai trăm 

năm mươi bảy nghìn đồng). 

        Cáo trạng số: 78/CT-VKS-P2 ngày 29-11-2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Yên Bái truy tố Bàn Văn H về tội “Giết người” theo quy định tại điểm n khoản 1 

Điều 123 của Bộ luật Hình sự.  
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Tại phiên tòa sơ thẩm: 

* Bị cáo Bàn Văn H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và đề 

nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.  

* Bị hại nhất trí với Cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố bị cáo Bàn Văn H về 

tội “Giết người”. 

 * Đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo như 

Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử: 

Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Bàn Văn H phạm tội “Giết người”. 

Về hình phạt: Áp dụng điểm n khoản 1 Điều 123, điểm s khoản 1 Điều 51 và 

khoản 2 Điều 51, Điều 15 và khoản 3 Điều 57 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo 

Bàn Văn H từ 13 năm đến 14 năm tù. 

        Về trách nhiệm dân sự: Bị hại là anh Trần Văn T yêu cầu bị cáo Bàn Văn H bồi 

thường thiệt hại về sức khoẻ tổng số tiền 24.257.000 đồng, bị cáo Bàn Văn H nhất trí 

với yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại về sức khoẻ của bị hại, đề nghị Hội đồng xét xử 

công nhận sự thoả thuận giữa bị hại và bị cáo về bồi thường thiệt hại. 

 Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự, Điều 106 của Bộ luật 

Tố tụng hình sự xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật. 

Về án phí: Áp dụng điểm đ khoản 1 Điều 12 và điểm f khoản 1 Điều 23 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: 

Bị cáo Bàn Văn H được miễn án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm theo 

quy định của pháp luật. 

         * Người bào chữa cho bị cáo vì lý do khách quan nên vắng mặt tại phiên toà 

nhưng đã có yêu cầu đề nghị xét xử vắng mặt.  

Bị cáo tranh luận và nói lời sau cùng: Hành vi phạm tội của bị cáo là sai trái, bị 

cáo xin lỗi người bị hại. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ và các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Yên, 

Bình, Công an tỉnh Yên Bái, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện YB, tỉnh 

Yên Bái, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái, Kiểm sát viên trong quá trình điều 

tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật 

Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo, người bào chữa 

của bị cáo, bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không có ý kiến hoặc 

khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.  
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[2] Về thủ tục tố tụng:  

Tại phiên toà, người bào chữa cho bị cáo là bà Lý Ngọc K, vì  lý do khách quan 

nên vắng mặt tại phiên toà nhưng đã có yêu cầu xét xử vắng mặt; bị cáo Bàn Văn H 

đồng ý xét xử vắng mặt người bào chữa. Do đó, căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 

291 của Bộ luật Tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vụ án. 

[3] Lời khai của bị cáo Bàn Văn H tại phiên tòa phù hợp với các tài liệu, chứng 

cứ đã được thu thập trong hồ sơ vụ án và xem xét tại phiên tòa và phù hợp với lời 

khai của những người tham gia tố tụng khác. Như vậy, đã có đủ cơ sở để xác định: 

Khoảng 22 giờ ngày 25-9-2022 tại quán nước của chị Hoàng Thị Bích A thuộc 

Thôn ĐC, xã ĐĐ, huyện YB, tỉnh Yên Bái, do có mâu thuẫn cá nhân nên Bàn Văn 

H đã dùng 01 con dao tông bằng kim loại chém 02 nhát vào đầu của anh Trần Văn T 

dẫn đến hậu quả làm anh Thiết bị tổn thương cơ thể 20% tại thời điểm giám định.  

       [4] Xét tính chất, mức độ phạm tội, hậu quả hành vi phạm tội của bị cáo Bàn 

Văn H, Hội đồng xét xử thấy: 

      Hành vi phạm tội của bị cáo Bàn Văn H là đặc biệt nghiêm trọng, đã trực tiếp 

xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của anh Trần Văn T. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ 

nhặt mà bị cáo đã dùng 01 con dao tông bằng kim loại chém 02 nhát vào đầu  của 

anh Trần Văn T. Bị cáo nhận thức được việc dùng dao tông chém vào đầu anh T là 

những vùng trọng yếu trên cơ thể con người có thể gây nguy hiểm đến tính mạng 

của anh T nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi. Việc anh T không chết là do được 

cứu chữa kịp thời, nhưng vẫn còn để lại thiệt hại về sức khỏe, dẫn đến hậu quả làm 

anh Thiết bị tổn thương cơ thể 20% tại thời điểm giám định. Hành vi của bị cáo thể 

hiện tính chất côn đồ, coi thường sức khỏe, tính mạng của người khác, coi thường 

pháp luật, gây mất trật tự trị an xã hội, gây tâm lý hoang mang lo sợ đối với quần 

chúng nhân dân nơi xảy ra sự việc.  

      Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái đã truy tố bị cáo Bàn Văn H về tội “Giết 

người” theo điểm n khoản 1 Điều 123 của Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng 

tội, đúng pháp luật. Do vậy, cần xử phạt bị cáo một hình phạt thỏa đáng, tương 

xứng với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra; cần phải cách 

ly bị cáo Bàn Văn H ra khỏi xã hội một thời gian nhằm cải tạo, giáo dục bị cáo 

thành công dân có ích cho xã hội và đấu tranh phòng ngừa chung. 

      [5] Về nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự:  

      Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự; gia đình bị cáo là hộ nghèo năm 2022; quá trình 

điều tra cũng như tại phiên tòa thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo phạm tội 

cũng do bị hại là người có lỗi nên cần áp dụng cho bị cáo được hưởng tình các tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm s khoản 1 Điều 51 và khoản 2 

Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình 

sự; bị cáo thực hiện hành vi phạm tội nhưng hậu quả chết người chưa xảy ra. Do 

vậy, hành vi phạm tội của bị cáo thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt, cần áp dụng 

Điều 15; khoản 3 Điều 57 của Bộ luật Hình sự để xem xét khi quyết định hình phạt. 

[6] Về trách nhiệm dân sự: 
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         Bị hại là anh Trần Văn T yêu cầu bị cáo Bàn Văn H bồi thường thiệt hại về sức 

khoẻ tổng số tiền 24.257.000 đồng; bị cáo Bàn Văn H nhất trí với yêu cầu đòi bồi 

thường thiệt hại về sức khoẻ của bị hại. Xét thấy: Sự thoả thuận giữa bị cáo và bị hại 

về bồi thường thiệt hại là hoàn toàn tự nguyện, phù hợp với quy định của pháp luật 

nên được công nhận và buộc bị cáo phải bồi thường thiệt hại về sức khỏe cho anh 

Trần Văn T số tiền 24.257.000 đồng. 

 [7] Về vật chứng của vụ án:  

 Căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình 

sự để xử lý: 

-  01 vỏ gói giấy màu trắng (đựng con dao) sau khi mở niêm phong và 01 vỏ 

hộp cát tông (sau khi mở niêm phong) là những vật không có giá trị cần tiêu hủy. 

        - 01 con dao bằng kim loại chiều dài 37,2cm, bản dao chỗ rộng nhất là 8,7cm, 

chỗ hẹp nhất là 4cm, chuôi dao dài 10,5cm, đầu dao vuông, phía trên đầu dao có 

khuyết một lỗ hình tròn là tài sản của gia đình chị Hoàng Thị Bích A, nhưng chị A 

xác định con dao là vật không có giá trị và không yêu cầu được trả lại; do đó, cần tiêu 

huỷ. 

 [8] Đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát về hình phạt đối với bị cáo Bàn Văn H 

chưa phù hợp nên không được chấp nhận.  

 [9] Bị cáo Bàn Văn H được miễn án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ 

thẩm theo quy định của pháp luật.  

 [10] Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được quyền kháng 

cáo bản án theo quy định. 

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Về tội danh:  

Tuyên bố bị cáo Bàn Văn H phạm tội "Giết người” (Chưa đạt). 

2. Về hình phạt:  

Áp dụng điểm n khoản 1 Điều 123, điểm s khoản 1 Điều 51 và khoản 2 Điều 

51, Điều 15, khoản 3 Điều 57 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Bàn Văn H 12  

(Mười hai) năm 06 (Sáu) tháng  tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 

bị bắt tạm giam 30-9-2022. 

3. Về trách nhiệm dân sự:  

Áp dụng Điều 48 của Bộ luật Hình sự; các Điều 357, Điều 468, Điều 584, 

Điều 585, Điều 590 của Bộ luật Dân sự: Công nhận sự thoả thuận giữa bị cáo và 

bị hại Trần Văn T như sau: Bị cáo Bàn Văn H phải bồi thường cho anh Trần Văn 

T số tiền 24.257.000 đồng. (Hai mươi tư triệu hai trăm năm mươi bảy nghìn đồng). 
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Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, khi anh Trần Văn T có đơn yêu 

cầu thi hành án cho đến khi thi hành án xong, hàng tháng bị cáo Bàn Văn H còn 

phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy 

định tại Điều 357 và khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự. 

4. Về vật chứng:  

Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự; điểm c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố 

tụng hình sự, tiêu hủy : 

- 01 vỏ gói giấy màu trắng (đựng con dao) sau khi mở niêm phong; 

- 01 vỏ hộp cát tông (sau khi mở niêm phong); 

- 01 con dao bằng kim loại chiều dài 37,2cm, bản dao chỗ rộng nhất là 8,7cm, 

chỗ hẹp nhất là 4cm, chuôi dao dài 10,5cm, đầu dao vuông, phía trên đầu dao có 

khuyết một lỗ hình tròn. 

 5. Về án phí:  

Áp dụng Điều 135, khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm đ 

khoản 1 Điều 12 và điểm f khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH 

14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định về mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Bị cáo Bàn 

Văn H được miễn án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm.  

6. Quyền kháng cáo: 

 Căn cứ các Điều 331, Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự: Bị cáo, bị hại, 

người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 

ngày, kể từ ngày tuyên án.  

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời 

hiệu thi hành án dân sự được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án 

dân sự. 

Nơi nhận:                             T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- VKSND cấp cao;                                                        THẨM PHÁN-CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 
- Vụ GĐKT1-TAND tối cao; 

- VKSND tỉnh Yên Bái; 

- Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái; 

- Cơ quan HS-NV Công an tỉnh Yên Bái; 

- Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Yên Bái;                                                 (Đã ký) 

- Cục THA dân sự tỉnh Yên Bái; 

- Trại tạm giam; 

- Bị cáo;  

- Người bào chữa;                                                                        Nguyễn Thị Thu Lan                                   

- Bị hại; 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan; 

- UBND xã TH, huyện YB;                                          

- Thi hành án hình sự; 

- Lưu: HS, HCTP. 
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